
1

CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 22/04/2025 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3 16:20 16:15
1 01:44 05:30

3.2 10:34 13:45
2.8 16:10 18:30
2.8 17:26 19:30
1.1 03:04 06:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Đức PANCON CHAMPION 7.3 173 18,606 P/s3 - CL7 00:00 //0300 A3-DT07

2 Phú SITC CHANGMING 7.1 186 29,274 P/s3 - CL4 02:30 //0600 A2-A6

3 N.Thanh PANCON BRIDGE 9 172 18,040 P/s3 - CL3 08:00 //1100 A1-A2

4 M.Hùng BAHARI 6 3.5 55 646 P/s1 - CL2 02:00 // 01

5 Trung - Duy AS ANNE 9.9 185 25,238 P/s3 - BP6 08:30
Thả neo,
Tăng cường
dây

A1-A5

6 N.Dũng SITC SHANDONG 9.4 172 17,119 P/s3 - CL5 08:30 //1130 A3-01

7 Hà - H.Thanh XIN MING ZHOU 102 9.8 172 18,460 P/s3 - CL7 08:30 //1130 A2-A6

8 Quyền -
M.Cường SINOTRANS TIANJIN 8 144 9,930 P/s3 - CL1 13:00 //1630 A3-01

9 N.Chiến EVER CONFORM 9.4 172 18,658 P/s3 - CL7 16:30 //1930 A1-A3

10 Đ.Long - Quân SPIL NIRMALA 9.9 212 26,638 P/s3 - CL6 14:00 //1700 A1-A5

11 Duyệt - Uy WAN HAI 359 10.3 204 30,519 P/s3 - CL4 17:00 Cano
DL,//2030 A2-A6

12 Đảo SAWASDEE CAPELLA 9.8 173 18,072 P/s3 - CL1 18:00 //2100 A2-A6

13 V.Hoàng SAWASDEE DENEB 9.8 172 18,072 P/s3 - CL5 18:00 //2100 A3-A6

14 Vinh JOSCO REAL 6.9 172 18,885 H25 - TCHP 18:00 SR 08-12

15 Q.Hưng SEVEN SEAS VOYAGER 7.1 207 42,363 P/S - CR 08:00 QTCR

16 Q.Hưng SEVEN SEAS VOYAGER 7.1 207 42,363 CR - P/S 17:15 Cano DL


